






THÔNG BÁO KIỂM TRA HỌC KÌ I


CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH TÍCH HỢP – Lớp 2


Kính gửi:   Quý phụ huynh học sinh lớp Tiếng Anh Tích hợp NDC 2.....


   Các em học sinh sẽ có bài kiểm tra trên lớp theo lịch sau:


Ngày�
Môn kiểm tra�
Ghi chú�
�
�
�
Học sinh làm bài kiểm tra trong giờ học Tiếng Anh Tích hợp.�
�



NỘI DUNG ÔN TẬP: 


- Nhận biết các từ vựng chính và mẫu câu có trên báo bài hằng ngày của môn Tiếng Anh từ Bài 8 đến Bài 13.


-  Các đại từ he, she, it, they và các mẫu câu hiện tại tiếp diễn.


-  Các giới từ chỉ nơi chốn in, on, under, next to, over và between và các mẫu câu there is, there are.


-  Phần số học - đọc các số từ 1 đến 100, sử dụng các dấu lớn hơn - nhỏ hơn (>,<), chia hai (half) – dạng khoanh tròn hình và viết số, nặng hơn và nhẹ hơn (heavier than & lighter than).





Ghi chú: Những nội dung ôn tập trên đây sẽ được giáo viên thường xuyên luyện tập củng cố trên lớp.


Nếu có bất kỳ băn khoăn gì, Quý Phụ huynh vui lòng liên hệ cô / thầy……số điện thoại	


Trân trọng, 


Ngày ……………………………


Chữ ký của phụ huynh	











THÔNG BÁO KIỂM TRA HỌC KÌ I


CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH TÍCH HỢP – Lớp 1


Kính gửi:   Quý phụ huynh học sinh lớp Tiếng Anh Tích hợp NDC 1....


   Các em học sinh sẽ có bài kiểm tra trên lớp theo lịch sau:


Ngày�
Môn kiểm tra�
Ghi chú�
�
�
�
Học sinh làm bài kiểm tra trong giờhọc Tiếng Anh Tích hợp.�
�






NỘI DUNG ÔN TẬP: 


- Nhận biết các từ vựng chính và mẫu câu có trên báo bài hằng ngày của môn Tiếng Anh từ Bài 1 đến Bài 3.


- Phép cộng, trừ trong phạm vi 10.


- Nhận biết các hình 2D – hình tròn, hình vuông, hình tam giác, hình chữ nhật.








Ghi chú: Những nội dung ôn tập trên đây sẽ được giáo viên thường xuyên luyện tập củng cố trên lớp.


Nếu có bất kỳbăn khoăn gì, Quý Phụ huynh vui lòng liên hệcô / thầy……số điện thoại	


Trân trọng, 


Ngày ……………………………


Chữ ký của phụ huynh	








THÔNG BÁO NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KÌ I


CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH TÍCH HỢP – Lớp 4





Môn Tiếng Anh -Bài kiểm tra tiếng Anh sẽ bao gồm 3 phần:


Phần đầu tiên: Trả lời một số câu hỏi dạng đọc hiểu về bài đọc được đính kèm theo thông báo này. Những câu hỏi này sẽ cần các em sử dụng các kỹ năng đã được lĩnh hội trong suốt kì học này. Học sinh sẽ được yêu cầu đọc bài và tìm ra các thông tin chung lẫn chi tiết, cũng như kỹ năng đọc phỏng đoán nghĩa.


Phần 2: Ngữ pháp và dấu câu – cụ thể các thì trong tiếng Anh và xác định những loại từ khác nhau trong một câu mà học sinh đã được học.


Phần 3: Viết một bài viết về một chủ đề quen thuộc.


Ngoài ra, học sinh cũng sẽ có một bài kiểm tra nói với giáo viên thông qua hình thức trả lời các câu hỏi và thảo luận về một chủ đề mà các em đã được học.





Môn Toán - Bài kiểm tra môn Toán sẽ gồm 2 phần như sau:


Phần đầu tiên: Làm bài tập dạng trắc nghiệm, chủ yếu tập trung vào phần số học và hình học. Những chủ điểm kiến thức gồm có hàng giá trị số, làm tròn số, số thập phân, phép nhân, chia, biểu đồ cột, biểu đồ thống kê, nhân đôi, chia đôi, số chẵn, số lẻ, toán đố,các góc trong một tam giác, đường thẳng vuông góc và song song, các loại hình 2D, trục đối xứng, bội số và bội số chung, đo độ dài, đo khối lượng và sức chứa, đọc được các loại cân.


Phần 2: Phải suy nghĩ thật cẩn thận để đưa ra được câu trả lời cho các câu hỏi dài hơn liên quan tới các chủ đề đã được liệt kê bên trên.





Môn Khoa học - Bài kiểm tra môn Khoa học sẽ tập trung vào 3 chủ điểm chính:


Cây hoa:ghi nhớ được tên và chức năng các bộ phận của cây. Nhu cầu của cây, Vòng đời của cây bao gồm nảy mầm, thụ phấn và các phương pháp phân tán hạt khác nhau.


. Môi trường sống: ghi nhớ được tên của những môi trường sống khác nhau, nhu cầu của các sinh vật sống, sự phân loại động vật theo nhóm, sự thích nghi của thực vật và động vật, chuỗi thức ăn cũng như các vấn đề và và giải pháp liên quan tới môi trường.


Trạng thái của vật chất: Nhận biết được các dạng vật chất như chất rắn, chất lỏng, chất khí, tính chất của từng dạng ra sao, thay đổi qua lại giữa các dạng vật chất, vòng đời của nước cũng như hiểu được những loại vật liệu khác nhau sẽ có những điểm sôi, điểm tan chảy, đông cứng khác nhau, và các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ bốc hơi.





Ghi chú: Những nội dung ôn tập trên đây sẽ được giáo viên thường xuyên luyện tập củng cố trên lớp.


Nếu có bất kỳ tbăn khoăn gì, Quý Phụ huynh vui lòng liên hệ cô / thầy……số điện thoại	


Trân trọng, 


Ngày ……………………………


Chữ ký của phụ huynh	








THÔNG BÁO KIỂM TRA HỌC KÌ I


CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH TÍCH HỢP – Lớp 3


Kính gửi:   Quý phụ huynh học sinh lớp Tiếng Anh Tích hợp NDC 3....


   Các em học sinh sẽ có bài kiểm tra trên lớp theo lịch sau:


Ngày�
Môn kiểm tra�
Ghi chú�
�
�
�
Học sinh làm bài kiểm tra trong giờ học Tiếng Anh Tích hợp.�
�






NỘI DUNG ÔN TẬP: 


- Nhận biết các từ vựng chính và mẫu câu có trên báo bài hằng ngày của môn Tiếng Anh từ Bài 1 đến Bài 2.


- Mô tả tranh sử dụng từ vựng đã được học ở Bài 2.


- Nhân đôi và chia hai (Double and half), làm tròn số đến hàng chục gần nhất (Rounding to the nearest 10), phép chia có dư (Division with remainders), các bài toán đố đơn giản (word problems).








Ghi chú: Những nội dung ôn tập trên đây sẽ được giáo viên thường xuyên luyện tập củng cố trên lớp.


Nếu có bất kỳ băn khoăn gì, Quý Phụ huynh vui lòng liên hệ cô / thầy……số điện thoại	


Trân trọng, 


Ngày ……………………………


Chữ ký của phụ huynh	








THÔNG BÁO NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KÌ I 


MÔN TOÁN LỚP 5 - CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH TÍCH HỢP 





Maths - The Maths test will cover the topics that have so far been taught, as follows:


Place value. 


Multiply and divide by 10 100 1000.


Rounding to the nearest 1000, 100, 10 and whole number.


Comparing and ordering decimals and whole numbers.


Multiples and factors.


Lowest common multiple and highest common factor. 


Prime and square numbers. 


Fraction to decimal conversions. 


2D shapes and properties including perpendicular and parallel lines. 


Symmetry. 


Co-ordinates.


Metric conversions. 


Word problems.


24hr clock and elapsed time. 


Bar / dual bar charts and line graphs.


Sequences. 


Order of operations. 


Adding and subtracting decimals to two decimal places.





Môn Toán – Bài kiểm tra môn Toán sẽ tập trung vào các chủ đề chính sau:


Giá trị hàng chữ số.


Phép nhân và chia cho 10, 100, 1000.


Làm tròn số tới hàng ngàn, hàng trăm, hàng chục và số nguyên gần nhất


So sánh và sắp xếp số thập phân và số nguyên.


Bội số và ước số.


Bội số nhỏ nhất và ước số lớn nhất


Số nguyên tố và số bình phương.


Cách chuyển đổi từ phân số sang số thập phân.


Hình phẳng và tính chất - bao gồm đường vuông góc và song song.


Trục đối xứng.


Tọa độ.


Hệ thống chuyển đổi đơn vị.


Toán đố.


Đông hồ dạng 24 giờ và cách tính khoảng thời gian trôi qua.


Biểu đồ cột, cột đôi và biểu đồ đường thẳng.


Dãy số


Thứ tự trong phép tính.


Cộng trừ số có hai chữ số thập phân.








THÔNG BÁO NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KÌ I


MÔN TIẾNG ANH LỚP 5 - CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH TÍCH HỢP





I. Bài kiểm tra môn viết tiếng Anh sẽ gồm một số câu hỏi đọc hiểu về hai bài đọc đính kèm theo thông báo này: một thuộc thể loại hư cấu và một thuộc thể loại phi hư cấu. Những câu hỏi này sẽ cần học sinh sử dụng các kỹ năng đã được lĩnh hội trong suốt kì học này. Học sinh sẽ được yêu cầu đọc bài và tìm ra các thông tin chung lẫn chi tiết, cũng như trích xuất thông tin từ bài đọc, nhận biết mục đích của bài đọc hoặc từng câu chữ, các biện pháp nghệ thuật và phỏng đoán ý nghĩa của từ và cụm từ theo ngữ cảnh.


Phần ngữ pháp và dấu câu: Học sinh sẽ được yêu cầu nhận dạng - sử dụng chính xác những loại dấu câu khác nhau bao gồm cách viết hoa, dấu phẩy, dấu móc lửng, và các thì trong tiếng Anh mà các em đã được học.


Phần viết văn: Học sinh sẽ được yêu cầu viết một bài viết hư cấu theo thể loại quen thuộc. Bài viết sẽ được chấm dựa trên sự mạch lạc, đối tượng người đọc nhắm đến, định dạng bài viết, cấu trúc câu, dấu câu, cách sử dụng từ vựng đa dạng và chính xác.


II. Bài kiểm tra môn nói tiếng Anh: Học sinh sẽ được yêu cầu nói theo nhóm nhỏvề một chủ đề quen thuộc được chọn lựa ngẫu nhiên . Mỗi học sinh sẽ được yêu cầu nói khoảng một phút về chủ đề này, sau đó các em cũng sẽ được yêu cầu đặt các câu hỏi và đưa ra câu trả lời liên quan tới chủ đề đó cùng với các bạn khác trong nhóm của mình.














THÔNG BÁO NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KÌ I LỚP 5


MÔN KHOA HỌC - CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH TÍCH HỢP 





Môn Khoa học – Bài kiểm tra môn Khoa học sẽ tập trung vào các chủ đề chính sau:


Trái đất và không gian:


- Hệ mặt trời.


- Sự chuyển động của Trái Đất.





Chế độ ăn uống và sự tiêu hóa:


- Hệ tiêu hóa. 





Thị giác và sự phản chiếu:


- Nguồn ánh sáng.


- Sự phản chiếu và cách vẽ hướng đi của tia sáng.


- Chúng ta nhìn thấy mọi vật như thế nào.





Lực trong không khí và trong nước:


- Lực ma sát - Lực cản của không khí và của nước.


- Cách sử dụng thiết bị đo lực bằng đơn vị Niu-tơn.


- Chú giải hướng của lực bằng mũi tên.





Tim, phổi và sự tuần hoàn:


- Hệ tuần hoàn - Các bộ phận cơ bản (tim và các loại mạch máu) và chức năng của chúng.


- Nhịp tim /mạch đập là gì. Tại sao nhịp tim thay đổi khi chúng ta tập thể dục.


- Phổi - Chúng ta cần phổi để làm gì.


- Sự khác nhau giữa thở và hô hấp.





Sinh vật trong tình trạng nguy hiểm:


- Chuỗi thức ăn và các từ vựng chính.


- Tại sao động vật gặp nguy hiểm - do dịch bệnh / thiên tai / môi trường.�- Mức độ nguy hiểm - có nguy cơ / cực kỳ nguy cấp / tuyệt chủng.





Phần câu hỏi tư duy: Học sinh cần nắm vững kiến thức về “fair tests”. “variables” (các yếu tố), cách dự đoán, kết luận và đo lường trong các bài tập thí nghiệm.




















